
TT Đơn vị

 Tổng  đối 

tượng  11  

đến dưới 12 

tuổi

Đối tượng 

mắc COVID 

trẻ 11 đến 

dưới 12 tuổi

Đối tượng  

11 đến dưới 

12 tuổi  

không mắc 

COVID

Vắc xin cấp
Bơm kim tiêm 

1ml
Hộp an toàn

1  Bắc Lương 86 51 35 40 40 0

2 Phú Xuân 74 31 43 60 60 1

3 Quảng Phú 120 30 90 100 100 1

4 Tây Hồ 55 24 31 40 40 0

5 Thọ Lâm 253 32 221 240 240 2

6 Thuận Minh 102 44 58 60 60 1

7 Trường Xuân 154 74 80 80 80 1

8 TT Lam Sơn 189 102 87 100 100 1

9 TT Sao Vàng 181 93 88 100 100 1

10 Xuân Giang 39 11 28 40 40 0

11 Xuân Hồng 66 36 30 40 40 0

12 Xuân Lai 58 29 29 40 40 0

13 Xuân Lập 74 30 44 60 60 0

14 Xã Xuân Minh 32 17 15 20 20 0

15 Xuân Phong 103 19 84 100 100 1

16 Xuân Phú 116 63 53 60 60 1

17 Xã Xuân Sinh 147 94 53 60 60 1

18 Xuân Thiên 116 20 96 120 120 1

19 Xuân Trường 36 22 14 20 20 0

20 Xuân Hưng 72 16 56 60 60 1

21 Thọ Xương 96 40 56 60 60 1

22 Xuân Tín 78 14 64 80 80 1

23 Thọ Lộc 86 23 63 80 80 1

24 Thọ Diên 40 32 8 20 20 0

25 Xuân Bái 69 50 19 20 20 0

26 Thọ Hải 37 14 23 40 40 1

27 Xuân Hoà 44 10 34 40 40 1

28 TT Thọ Xuân 115 74 41 40 40 0

29 Nam Giang 17 10 7 20 20 0

30 Thọ Lập 54 10 44 60 60 1

Tổng 2.709 1.115 1.594 1.900 1.900 19

KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN VẬT TƯ CHIẾN DỊCH TIÊM PHÒNG COVID- 19  

(ĐỢT 34) MŨI 1 ĐỐI TƯỢNG  5  ĐẾN DƯỚI 12  TUỔI  LẦN 1



Hộp an toàn


